
STT Ghi chú

1 Lê Thái Ngọc An 3 9 2018

2 Nguyễn Phúc Tuệ An 22 10 2018

3 Huỳnh Lâm Anh 6 9 2018

4 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 20 2 2018

5 Bùi Thiên Ân 3 2 2018

6 Trần Hạo Ân 22 11 2018

7 Hồ Hoàng Bách 15 8 2018

8 Lu Kim Bảo 5 2 2018

9 Huỳnh Ngọc Yên Chi 1 3 2018

10 Đỗ Thế Duy 24 9 2018

11 Nguyễn Thanh Duy 8 10 2018

12 Đỗ Minh Đăng 23 5 2018

13 Âu Dương Ngọc Hà 4 8 2018

14 Quan Hải Hào 8 8 2018

15 Tăng Minh Hào 17 4 2018

16 Trương Kiến Hào 6 9 2018

17 Nguyễn Huỳnh Bảo Hân 24 10 2018

18 Nguyễn Trí Hiếu 26 8 2018

19 Trần Xuân Nhất Hiếu 12 12 2018
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ĐỢT 1 - Năm học 2024 - 2025

       Lưu ý:  Từ 28/6/2024 được đến 17g00 ngày 08/7/2024 CMHS quay lại 

trang tuyển sinh: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để tra cứu kết quả 

tuyển sinh của trẻ và xác nhận nhập học. 

     Sau khi đã xác nhận nhập học trên trang tuyển sinh. CMHS đến trường để 

hoàn tất nộp hồ sơ đăng ký nhập học.  

Họ và tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh



2

STT Ghi chúHọ và tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh

20 Huỳnh Tuấn Huy 17 12 2018

21 Nguyễn Đức Huy 7 12 2018

22 Đinh Gia Hưng 21 5 2018

23 Bành Gia Hưng 21 12 2018

24 Nguyễn Túc Hy 22 5 2018

25 Đặng Trọng Kiên 5 4 2018

26 Diệp Thế Kiệt 20 12 2018

27 Lâm Tuấn Kiệt 10 3 2018

28 Huỳnh Cát Thiên Kim 25 2 2018

29 Lê Ngọc Thiên Kim 16 8 2018

30 Ong Thiên Kim 16 7 2018

31 Lý Văn Khang 31 8 2018

32 Nguyễn Đăng Khoa 15 1 2018

33 Huỳnh Đăng Khoa 24 9 2018

34 Trần Minh Khôi 16 9 2018

35 Trần Mai Nhật Lâm 30 4 2018

36 Nguyễn Ngọc Phương Linh 28 7 2018

37 Trần Lê Phương Linh 9 6 2018

38 Lương Gia Linh 8 3 2018

39 Nguyễn Tấn Lộc 1 8 2018

40 Tiêu Kiến Luân 14 9 2018

41 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 24 2 2018

42 Trần Ngô Gia Mẫn 15 1 2018

43 Trần Tuệ Mẫn 6 9 2018

44 Đặng Diệu Mi 25 12 2018

45 Huỳnh Nguyễn Hoàng Minh 2 10 2018

46 Mã Phúc Minh 31 7 2018

47 Ngô Nhật Minh 31 12 2018
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STT Ghi chúHọ và tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh

48 Nguyễn Gia Minh 23 2 2018

49 Tất Sính Mỹ 10 12 2018

50 Ngô Nhật Nam 18 10 2018

51 Ong Kim Ngân 17 7 2018

52 Trương Kim Ngân 7 12 2018

53 Nguyễn Lê Kim Ngân 26 12 2018

54 Trần Gia Nghi 25 3 2018

55 Lê Minh Ngọc 20 4 2018

56 Trần Thiện Nhân 14 9 2018

57 Nguyễn Lưu Tuyết Nhi 8 6 2018

58 Lưu Thanh Nhi 14 3 2018

59 Phùng Thị Yến Nhi 14 2 2018

60 Lý Ngọc Nhung 2 4 2018

61 Lê Minh Như 20 11 2018

62 Phùng Chí Phong 7 7 2018

63 Vũ Tấn Phong 30 9 2018

64 Nguyễn Hoàng Minh Phúc 4 5 2018

65 Lưu Kim Phúc 11 8 2018

66 Thiều Quang Phương 13 6 2018

67 Ngô Hoàng Quân 13 2 2018

68 Lương Gia Quy 17 2 2018

69 Nguyễn Bội San 2 1 2018

70 Nguyễn Đức Sang 7 11 2018

71 Nguyễn Trường Sơn 13 2 2018

72 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm 22 2 2018

73 Nguyễn Ngọc Thảo Tiên 23 10 2018

74 Tôn Thủy Tiên 4 10 2018

75 Ngô Châu Thiên Tịnh 3 7 2018
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STT Ghi chúHọ và tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh

76 Trịnh Hi Tịnh 24 12 2018

77 Nguyễn Vĩnh Toàn 7 4 2018

78 Trần Lý Cẩm Tú 21 9 2018

79 Lý Huệ Tú 30 11 2018

80 Nguyễn Ngọc Minh Tú 23 7 2018

81 Cao Minh Tuấn 15 5 2018

82 La Thành 22 9 2018

83 Lê Tấn Thành 16 1 2018

84 Trần Phương Thảo 4 7 2018

85 Tô Hiểu Thăng 18 3 2018

86 Trần Hưng Thịnh 23 1 2018

87 Nguyễn Nhật Quang Phú Thịnh 21 10 2018

88 Đỗ Phúc Thịnh 27 4 2018

89 Tôn Nữ Anh Thư 25 5 2018

90 Triệu Thanh Thư 25 8 2018

91 Võ Hoàng Minh Thư 28 3 2018

92 Phan Đình Thức 6 2 2018

93 Phan Lê Trí 23 2 2018

94 Lưu Anh Triết 27 7 2018

95 Nguyễn Võ Minh Triết 14 3 2018

96 Hồ Nhã Trúc 15 8 2018

97 Tất Mỹ Vân 23 4 2018

98 Nguyễn Cát Tường Vi 14 7 2018

99 Diệp Quốc Vinh 6 9 2018

100 Nguyễn Lâm Tường Vy 24 8 2018

101 Lê Ngọc Tường Vy 20 4 2018

102 Nguyễn Lê Phương Vy 21 5 2018

103 Nguyễn Phương Vy 7 7 2018
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STT Ghi chúHọ và tên học sinh Ngày, tháng, năm sinh

104 Trầm Trí Vỹ 11 7 2018

105 Nguyễn Triệu Vỹ 6 6 2018

106 Pang En Wei 13 2 2018

107 Lý Chỉ Yên 3 10 2018

108 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 3 9 2018

HIỆU TRƯỞNG

ĐỖ THỊ TUYẾT MAI

Quận 5, ngày 27 tháng 6 năm 2024

TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


